
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 23 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 146 

Câu 1: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày 

công bố kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và danh sách 

công chức trúng tuyển?  

A. 05 ngày 

B. 10 ngày 

C. 07 ngày 

D. 03 ngày 
Câu 2: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 

báo cáo công tác trước cơ quan nào?  

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 3: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. “Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ bảo đảm không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.” là?

 
A. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bộ trưởng 

B. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ 

C. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trưởng 

D. Cơ cấu tổ chức của Bộ 
Câu 4: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Quốc hội ban hành văn bản quy 



phạm pháp luật nào sau đây?  

A. Nghị quyết 

B. Quyết định 

C. Quy định 

D. Nghị quyết liên tịch 
Câu 5: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.” là nhiệm vụ và quyền hạn của?

 
A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng chính phủ 

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

D. Chính phủ 
Câu 6: Theo Luật Thương mại năm 2017 quy định quy định đâu là chức năng của Sở Giao dịch hàng hóa?

 
A. Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hóa 

B. Điều hành các hoạt động giao dịch 

C. Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 7: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Cơ quan nào ban hành Quy chế tổ chức thi 

tuyển, xét tuyển công chức?  

A. Bộ Nội vụ 

B. Chính phủ 

C. Sở nội vụ 

D. Chủ tịch hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức 
Câu 8: Theo Luật Thương mại năm 2017 Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các nghĩa vụ nào 

sau đây ?  

 

A. Chấp hành các tiêu chuẩn và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến dịch vụ giám 

định 

 

B. Giám định trung thực, khách quan, độc lập, kịp thời, đúng quy trình, phương pháp giám định; 

C. Cấp chứng thư giám định; bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 266 của Luật này. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 9: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Có bao nhiêu Hình thức kỷ luật đối với Công 

chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?  

A. 7 hình thức 

B. 6 hình thức 

C. 5 hình thức 

D. 4 hình thức 

Câu 10: Theo Luật Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá bao nhiêu 



ngày (Trừ trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm 

rõ thêm)  

A. 120 ngày 

B. 90 ngày 

C. 60 ngày 

D. 30 ngày 

Câu 11: Trang phục đại lễ Quản lý thị trường cấp cho công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường 

các cấp:  

A. áo khoác 

B. Áo măng tô san 

C. mũ mềm 

D. thắt lưng 

Câu 12: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Văn bản hành chính các biệt?  

A. Thông tư, Nghị định 

B. Nghị quyết, quyết định 

C. Nghị quyết liên tịch, Thông tư liên tịch 

D. Luật, Pháp lệnh 

Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp “Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận 

vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ” đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực 

hiện?  

A. Xét cách chức 

B. Xét từ chức 

C. Xét bãi nhiệm 

D. Xét miễn nhiệm 

Câu 14: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng 

đối với Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?  

A. Hạ bậc lương 

B. Giáng chức; Cách chức 

C. Khiển trách; Cảnh cáo 

D. Buộc thôi việc. 

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; số lượng nhũng người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; Cấp xã loại 3, được bố trí tối đa không quá bao nhiêu người?

 
A. 19 người 

B. 20 người 

C. 21 người 

D. 18 người 

Câu 16: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho 

bên dự thầu do đối tượng nào quy định:  

A. Chính bên dự thầu 



B. Bên mời thầu 

C. Người tổ chức đấu giá 

D. Người tham gia đấu giá 

Câu 17: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức thí 

điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo quản lý thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách 

hành chính giai đoạn 2016-2020?  

A. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

B. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

C. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

D. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trình bày “Số, ký hiệu của văn bản”

 
A. Số: 15/QĐ/BNV 

B. Số: 15/BNV-QĐ 

C. Số: 15/QĐ-BNV hoặc Số: 15/BNV-QĐ 

D. Số: 15/QĐ-BNV 

Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

 
A. Nhân dân 

B. Nhà nước 

C. Quốc hộỉ 

D. Chính phủ 

Câu 20: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Có bao nhiêu trường hợp được xét nâng ngạch 

công chức mà không phải thi nâng ngạch công chức?  

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 5 

Câu 21: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng Trách nhiệm của 

Thủ tướng Chính phủ “Chịu trách nhiệm trước cơ quan nào về hoạt động của Chính phủ và hệ thống 

hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết 

định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao”?  

A. Quốc hội 

B. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Nhà nước 

Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc tin học 

hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu 

trữ cơ quan trên môi trường mạng” là?  

A. Hồ sơ 



B. Hệ thống quản lý tài liệu điện tử 

C. Danh mục hồ sơ 

D. Lập hồ sơ 

Câu 23: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có bao 

nhiêu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân?  

A. Ba phó chủ tịch hội đồng nhân dân 

B. Hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân 

C. Một phó chủ tịch hội đồng nhân dân 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 24: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định phân 

cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập” là 

nhiệm vụ và quyền hạn của?  

A. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

B. Chính phủ 

C. Thủ tướng chính phủ 

D. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

Câu 25: Theo Quyết định sổ 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc yêu cầu 

bổ sung hồ sơ được thực hiện không quá mấy lần trong suổt quá trình nhận hồ sơ tại một cơ quan 

chuyên môn?  

A. 04 lần 

B. 01 lần 

C. 02 lần 

D. 03 lần 

Câu 26: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Tên loại và trích yếu nội dung văn bản. Đối với văn bản có tên loại. 

Trình bày Trích yếu nội dung “Về công tác phòng, chống lụt bão” loại chữ; cỡ chữ; kiểu chữ nào?

 
A. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm 

B. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 

C. In hoa; cỡ 12-13; đứng, nghiêng 

D. In hoa; cỡ 13-14; Nghiêng, đậm 

Câu 27: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Với những công chức có đủ điều kiện đăng ký dự 

thi nâng ngạch, thì trường hợp nào sau đây được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi nâng 

ngạch công chức?  

A. Được luân chuyển giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm 

 

B. Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm 

C. Được biệt phái giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm ở đơn vị 

khác 

D. Tất cả phương án 


